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Đề thi có 01 trang


Câu 1 (3,0 điểm)
a) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
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 nhận giá trị là một số nguyên.

b) Cho 
[image: image2.wmf]22
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Tính giá trị biểu thức: A = x2017 + y2017 

Câu 2 (3,5 điểm)
a) Giải phương trình: 
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b) Giải hệ phương trình: 
[image: image4.wmf]332
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Câu 3 (4,0 điểm) 
Cho đoạn thẳng AC cố định với K là trung điểm. Hai điểm B, D phân biệt, di động và đối xứng với nhau qua K (đường thẳng BD không trùng với đường thẳng AC). Đường phân giác của góc BCD cắt AD và AB lần lượt tại I và J. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và đường tròn ngoại tiếp tam giác AIJ cắt nhau tại điểm M khác A. P là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AIJ.
a) Chứng minh rằng: 
[image: image5.wmf]·
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b) Khi B, D di động thì M luôn thuộc một đường cố định.

Câu 4 (1,5 điểm)
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện: abc = 1
Chứng minh rằng: 
[image: image6.wmf]333
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

Ngày thi: 23/1/2017
I. Một số lưu ý khi chấm

- Hướng dẫn chấm dưới đây chỉ dựa vào lời giải sơ lược của một cách, khi chấm giám khảo cần bám sát yêu cầu của đề bài, lời giải chi tiết của học sinh đảm bảo lôgic đúng kiến thức bộ môn.

- Thí sinh làm bài cách khác với Hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tương ứng với biểu điểm của Hướng dẫn chấm

- Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần làm tròn đến 0,25 điểm.

II. Thang điểm
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3,0 điểm)
a) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
[image: image7.wmf]2
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	0,5đ

	Từ đó suy ra, nếu x, y nguyên thì 2x, 2y cũng nguyên. Khi đó 
[image: image9.wmf]3
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 nên 
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	Từ đó suy ra 
[image: image11.wmf]}
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	b) Cho 
[image: image12.wmf]22
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Tính giá trị biểu thức: A = x2017 + y2017 

	Ta có: 
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	0,5đ

	Tương tự, ta có: 
[image: image14.wmf]22

20172017

xxyy

--+=-+

 
	0,5đ

	Suy ra: x + y =0. Từ đó tính được: A = x2017 + y2017 = 0.
	0,5đ

	Câu 2 (3,5 điểm)
a) Giải phương trình: 
[image: image15.wmf]2
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b) Giải hệ phương trình: 
[image: image19.wmf]332
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	Điều kiện: 
[image: image20.wmf]11
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	Phương trình (1) tương đương với: y3 + y = (x + 1)3 + (x + 1)

 suy ra y = x + 1
	0,25đ

	Thay vào phương trình (2) ta có: 
[image: image22.wmf]2

1111  (*)

xxx

--+=--
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	Đặt 
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	Thay vào PT (*) ta được
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	0,5đ

	Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm: (x; y) = (0; 1)
	0,25đ


Câu 3 (4,0 điểm) 

Cho đoạn thẳng AC cố định với K là trung điểm. Hai điểm B, D phân biệt, di động và đối xứng với nhau qua K (đường thẳng BD không trùng với đường thẳng AC). Đường phân giác của góc BCD cắt AD và AB lần lượt tại I và J. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và đường tròn ngoại tiếp tam giác AIJ cắt nhau tại điểm M khác A. P là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AIJ.
a) Chứng minh rằng: 
[image: image25.wmf]·
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b) Khi B, D di động thì M luôn thuộc một đường cố định.
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	a) Chứng minh rằng: 
[image: image27.wmf]·
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	Gọi Q là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD suy ra PQ vuông góc AM (1)
	0,25đ

	Ta có: 
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	Từ (2), (3), (4) suy ra: 
[image: image31.wmf]·
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                                                            (5)
	0,25đ

	b) Khi B, D di động thì M luôn thuộc một đường cố định.
	

	Ta có PA = PJ                                                                                         (6)
	0,25đ

	Vì 
[image: image32.wmf]·
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 nên tam giác BCJ cân tại B.
	0,25đ

	Từ đó suy ra: AD = BC = BJ                                                                   (7)
	

	Từ (5), (6), (7) suy ra 
[image: image33.wmf]D

PAD = 
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PJB 
[image: image35.wmf]Þ

 PB = PD mà QB = QD 

[image: image36.wmf]Þ

PQ là trung trực của BD 
[image: image37.wmf]Þ

PQ vuông góc BD                                  (8)
	0,25đ

	Từ (1) và (8) suy ra AM // BD                                                                (9)
	0,25đ
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AMDB là hình thang cân (do AMDB nội tiếp)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image40.wmf]·
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	Do đó 
[image: image42.wmf]D

DBM = 
[image: image43.wmf]D

DBC 
[image: image44.wmf]Þ

BD vuông góc MC                                     (10)
	0,25đ

	Từ (9), (10) suy ra 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]Þ

 M thuộc đường tròn (K) đường kính AC cố định.
	0,5đ


Câu 4 (1,5 điểm)
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện: abc = 1
Chứng minh rằng: 
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	Ta có: 
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	Đặt 
[image: image50.wmf]111

;;

xyz

abc

===

 khi đó xyz = 1    (2)
	0,25đ

	Và (1) 
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	Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có
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	Cộng từng vế các bất đẳng thức (4), (5), (6) ta được
	

	
[image: image55.wmf]222

444

xyzyxzzyx

xyz

yzxzyx

+++

+++++³++

+++
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	0,25đ

	Ngoài ra: 
[image: image57.wmf]3
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	Từ (7) và (8) suy ra điều phải chứng minh.
	0,25đ
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